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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Nguyễn Quốc Tâm Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Nguyễn Quốc Việt  - 1969

01/02/2002  xã Sơn Tây, Kinh 12/12 Nguyễn Thị Hiếu -    1976

051202009731  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Tâm Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Cụ  -1984

12/05/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Thương -1989

051205007466  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Trẻo Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Nhau  - 1975 ©

13/09/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong 11/12 Đinh Thị K Rất - 1980

051206003054  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Quang Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Đơn  -1976

21/06/2002  xã Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Xanh   -1977

05120200087  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Minh Đêm Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Treo  - 1979

23/02/2008  xã Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Thân   - 1982

051208010567  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Khôi Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Ơi - 1987

12/02/2008  xã Sơn Tây, Ca Dong 11/12 Đinh Thị Trường - 1992

051208007197  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Thanh Hiệp Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Dung Quất   - 1980

07/01/2002  xã Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Bông  -  1982

051202000873  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Trang Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Nhau  - 1975 ©

26/03/2004  xã Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị K Rất - 1980

051204001668  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Minh Vương Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Đăm - 1972

7/13/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong 10/12 Đinh Thị Liếc -  1979

051205009394  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Dương Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Giắt - 1981

21/01/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Pâu - 1967

051206009104  Quảng Ngãi Không Đoàn

09 Nông

10 Nông

03 Nông

04 Nông

05 Nông

06 Nông

07 Nông

08 Nông

01 Nông

02 Nông

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số 

TT

Ghi 

chú



2

Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Minh Xuân Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Trọng Lượm  -   1977

15/04/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong 10/12 Đinh Thị Quanh  - 1982

051205009855  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Đêm Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Đối  -  1977

15/8/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Thao - 1979 ©

051206006908  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Chiến Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Chăng -  19

18/6/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Núi -   19

051207015135  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Ngọc Hùng Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Quỳnh - 1984 ©

03/7/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Só - 1987

051207021177  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Thảo Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Điu - 1960

03/04/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị  Hất  - 1965

051207017399  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Cờ Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Rót - 1987

5/25/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Gư  -  1990

051207001083  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Thương Thôn Đăk Be Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Veo - 19

4/12/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Xáy - 19

051204013385 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bắc Thôn Đăk Be Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Viên -  1977

16/04/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tiết - 1983

051204001643 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tuấn Thôn Đăk Be Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Côn - 1985

7/28/2006 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nhưa -  1985

051204013225 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tiết Thôn Đăk Be Nông, phụ thuộc Đinh Văn Hút - 1947

25/10/2002 xã Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Hốt - 1977 ©

051206001062 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Quang Thôn Đăk Be Nông, phụ thuộc Đinh Văn Tanh  - 1964

27/10/2003 xã Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Tôm -1975

051206001093 Quảng Ngãi Không Đoàn

21 Nông

15 Nông

16 Nông

17 Nông

18 Nông

19 Nông

20 Nông

11 Nông

12 Nông

13 Nông

14 Nông



3

Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đặng Minh Khải Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc Đặng Đình Trung - 1980

03/01/2007 xã Sơn Tây, Kinh 12/12 Lê Thị Thư Thủy - 1982

051207017055 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Trung Kiệt Thôn Đăk Be Nông, phụ thuộc Đinh Văn Đâu - 1980 

18/09/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Uông - 1978

051207018033 Quảng Ngãi Không Đoàn

Lê Công Trực Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc Lê Công Thức - 1977

12/04/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Trần Thi Oanh - 1981

051207017799 Quảng Ngãi Không Đoàn

Trần Đình Duy Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 12/12 Trần Thái Dương - 1984

17/10/2007 xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Đặng Thị Diễm Phúc - 1986

051201003271 Quảng Ngãi Không

Đinh Như Lý Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Lăng - 1982

03/02/2006 xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Đinh Thị Tùng ©

051201006246 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hải Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Băng  - 1972

9/18/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bi - 1978

051203002278 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Hạ Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Bôn - 1975

7/27/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ba - 1975

051204005346 Quảng Ngãi Không

Trần Thanh Can Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 10/12 Trần Thanh Tuấn - 1979

2/23/2005 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Ngô Thị Lệ - 1980

051205001320 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nghĩa Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Nga

06/01/2008 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hà

051208010239 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lý Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Văn Miền

16/11/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong 8/12 Đinh Thị Khưa

051206001234 Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Đình Hiệp Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc Nguyễn Đình Tân 1971

07/10/2003 xã Sơn Tây, Kinh 12/12 Phạm Thị Cúc - 1973

051203002337 Quảng Ngãi Không Đoàn

27 Nông

28 Nông

29 Nông

30 Nông

31 Nông

32 Nông

22 Nông

23 Nông

24 Nông

25 Nông

26 Nông



4

Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Châu Kiệt Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Văn Ôn - 1976

02/09/2004 xã Sơn Tây Ca Dong 12/12 Nguyễn Thị Hương 1976

051206007707 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Chon Ni Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Thương

18/02/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tha

051207000418 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Ni Phôn Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Tréo - 1952 ©

05/11/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Inh - 1977

051207013373 Quảng Ngãi Không

Đinh Ky Na Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Hè - 1986

14/02/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thêm - 1988

051207018290 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Hiền Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Tròn  - 1982

09/01/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Triếp  - 1986

051201009734 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Danh Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Sơn  - 1979

12/10/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Líp -1984

051200001240  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phúc Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Tri - 1984

12/10/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị  Đường - 1986

051203002233 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đông Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Văn Trưa - 1987

26/11/2007 xã Sơn Tây Ca Dong 9/12 Đinh Thị Hiếu - 1991

051206001210 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Duy Phương Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Văn Tói - 1983

23/09/2004 xã Sơn Tây Ca Dong 11/12 Đinh Thị Huệ - 1984

051206001105 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Lý Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Văn Lược  - 1976  

15/06/2004 xã Sơn Tây Ca Dong 12/12 Đinh Thị Nheo - 1978

051206001204 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Phương Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Văn Nhất  -  1982 

27/08/2005 xã Sơn Tây Ca Dong 12/12 Đinh Thị Bi  - 1971

051207000400 Quảng Ngãi Không Đoàn

39 Nông

40 Nông

41 Nông

42 Nông

43 Nông

33 Nông

34 Nông

35 Nông

36 Nông

37 Nông

38 Nông



5

Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Nương Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Văn Hiệp - 1975

05/03/2006 xã Sơn Tây Ca Dong 8/12 Đinh Thị Ép - 1974

051207000385 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Bi Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Văn Éo -19

05/12/2006 xã Sơn Tây Ca Dong 12/12 Đinh Thị Gốc -19

051207014267 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Vi Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc Đinh K Vốt - 1970

05/12/2007 xã Sơn Tây Ca Dong 12/12 Đinh Thị Hay - 1979

051207010847 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Thái Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Đinh Văn Đèo - 1972

01/01/2005 xã Sơn Tây Ca Dong 7/12 Đinh Thị Ngọt - Chết

051207013641 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Kiệt Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Đinh Văn Huế - 1981

11/03/2005 xã Sơn Tây Ca Dong 9/12 Đinh Thị Thắm - 1982

051207022152 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Sách Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 7/12 Đinh Văn Thanh 1980

5/13/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hinh 1991

051203002329 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Quyết Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 7/12 Đinh Văn Lũ - 1984

7/8/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thăng 1985

051203002211 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đăng Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn  Tài - 1984

5/5/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tiêm - 1985

051207011216 Quảng Ngãi Không

Nguyễn Anh Tuấn Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Văn Thủy - 1977

11/28/2007 xã Sơn Tây Kinh Đoàn Nguyễn Kim Nga  - 1984

51207018882 Quảng Ngãi Không

Lê Anh Kiệt Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Lê Trầm - 1975 

4/20/2007 xã Sơn Tây Kinh Đoàn Nguyễn Thị Kim Nga 1985

51205008358 Quảng Ngãi Không

Đinh Ka Ni Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Siêng - 1981

27/04/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Điều - 1990

51205014897 Quảng Ngãi Không

51 Nông

52 Nông

53 Nông

54 Nông

45 Nông

46 Nông

47 Nông

48 Nông

49 Nông

50 Nông

44 Nông



6

Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Lơn Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Trăm 1981

3/25/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tá - 1986

51206013951 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Trang Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Chức -1983

09/08/2005 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ênh- 1984

51205006525 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Sơn Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Quynh - 1975

6/28/2004 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Iểu - 1978

51206010750 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hiểu Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Tăm - 1980

06/07/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Truyền 1983

051203008668 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hoài Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tron -1984

2/14/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nin - 1985

51205012314 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Viên Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Đại - 1983

07/06/2006 xã Sơn Tây Kinh Đoàn Đinh Thị Lõ - 1985

051205007246 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hiệp Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Trang - 1979

22/10/2005 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tha - 1988

51204001757 Quảng Ngãi Không

Dương Gia Bảo Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Dương Bạch - 1977

12/2/2004 xã Sơn Tây Kinh Đoàn Phan Thị Thanh Khoa -1984

51205005096 Quảng Ngãi Không

Đinh Tứ Hặp Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Lia - 1985

4/24/2006 xã Sơn Tây Kinh Đoàn Đinh Thị Vêm - 1988

68205011086 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khanh Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Quyên - 1984

5/12/2003  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trúc - 1984

51201012979  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Ngã Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Sứa - 1984

8/19/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thư - 1985

51204010965  Quảng Ngãi Không

63 Nông

64 Nông

65 Nông

57 Nông

58 Nông

59 Nông

60 Nông

61 Nông

62 Nông

55 Nông

56 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Máy Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Phép -1980

10/22/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Chêm -1985

51205001304  Quảng Ngãi Không

Trịnh Trung Dung Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 12'/12 Trịnh Nhân Hiếu - 1972

1/2/2002  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Nguyễn Thị Bích Thủy - 1975

501207000386  Quảng Ngãi Không

Nguyễn Khắc Khai Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Khắc Bài

18/05/2022  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Nguyễn Thị Lan

051207011578  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khiên Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Trường 19

11/01/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đảng Đinh Thị Hạnh 19

51202004392  Quảng Ngãi Không

Đoàn Thanh Thức Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 12/12 Đoàn Ngọc Nam- 1976

20/05/2002  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Võ Thị Vân- 1980

51205004233  Quảng Ngãi Không

Phan Huy Cường Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 12/12 Phan Tấn Thanh- 1969

29/06/2002  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Bùi Thị Duyên- 1971

062207005494  Quảng Ngãi Không

Phạm Phi Hưng Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 12/12 Phạm Thị Hương- 1966

07/11/2006  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn

51201011856  Quảng Ngãi Tin lành

Lê Phi Hùng Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 12/12 Lê Ngọc Phi- 1979

06/09/2006  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Bùi Thị Bình- 1981

51203006297  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Linh Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Úc - 1964

01/02/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Reo - 1972

051208014594  Quảng Ngãi Không

Đinh Sa Pa Ri Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Tấn Khánh - 1983

10/03/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Buồn -1983

051206011486  Quảng Ngãi Không

Mai Trọng Nghĩa Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 12/12 Mai Đình Bá- 1975

29/10/2007  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Nguyễn Thị Lệ- 1978

051207012591  Quảng Ngãi Không

75 Nông

76 Nông

69 Nông

70 Nông

71 Nông

72 Nông

73 Nông

74 Nông

66 Nông

67 Nông

68 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Lê Quang Huy Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 12/12 Lê Hoàng Hiếu- 1971

24/12/2000  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Lương Thị Thành Trung- 1976

51201000898  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khen Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Biên- 19

01/01/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thiên -19

51204009992  Quảng Ngãi Không

Đinh Trần Quốc Việt Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Công Minh- 1980

24/12/2004 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đêm- 1984

'051205013834  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thảo Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Dé -19

3/30/2006 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lan - 19

051099010996  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Sông Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Tờ - 1982

01/02/2005 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trước- 1984

051204006813  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kỳ Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn - 19

01/10/2006 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trơ- 1989

051205006196  Quảng Ngãi Không

Đinh Lun Vun Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Thương- 1982

28/09/2006 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thư- 1984

051204001723  Quảng Ngãi Không Vợ: Đinh Thị Pi Nô

Đinh Hồng Hải Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Hà -  1977

02/2/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đinh - 1983

051207020066  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đèn Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn To- Chết

15/5/2003 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Con- 1982

051207011156  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thí Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Đi- 1981

25/5/2006 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Xỏ- 1980

051207010817  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Diệu Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Rinh - 1968

28/3/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đỉ - 1969

051206011603  Quảng Ngãi Không

87 Nông

81 Nông

82 Nông

83 Nông

84 Nông

85 Nông

86 Nông

77 Nông

78 Nông

79 Nông

80 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Hùng Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Phun -  1982

18/2/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trô - 1983

051206007333  Quảng Ngãi Không

Đinh Hồng Duy Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Lum - 1979

9/28/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thơ- 1984

51204003025  Quảng Ngãi Không

Đinh Hoài An Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Âu - 19787

9/21/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lối- 1988

51203007647  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khi Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tích- 1984

17/07/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thân- 1989

51203002264  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Quyết Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Nhà 

28/03/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đuân 

051203006836  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thân Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Hành -1987

07/05/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Thức -1988

051203002342  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khái Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh văn Biên- 1984

01/12/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị thiên -1983

051205001422  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lớt Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12 Con ngoài dã thú

30/08/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Treo -1975

051099006058  Quảng Ngãi Không

Nguyễn Văn Cầm Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 12/12  Nguyễn Văn Tòng -1973

19/10/2006 xã Sơn Tây, Kinh Đoàn  Nguyễn Thị Tín -1979

051202003735  Quảng Ngãi Không

Đinh Thanh Công Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Thanh Nam  -1972

19/6/2005 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị  Đếp - 1973

051207017685  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hải Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Đầm

31/05/2006 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Phạm Thị Thảo

051206008689  Quảng Ngãi Không

93 Nông

94 Nông

95 Nông

96 Nông

97 Nông

98 Nông

88 Nông

89 Nông

90 Nông

91 Nông

92 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Suất Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh văn Lễ- 1978

15/05/2005 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Trương-1980

051206001041  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Sanh Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Tẻ- 1983

02/04/2005 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hai -1980

051205008295  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Qui Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Nhà -19

02/03/2002 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đuân- 19

051206011992  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thiết Thôn Đăk Trên, Nông, phụ thuộc 11/12  Đinh Văn Tình -1986

30/07/2005 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Trê -1989

051205001440  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thúy Thôn Đăk Lang, Nông, phụ thuộc 7/12 Đinh Văn Rô- 19

01/01/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Niêng- 19

051202000976  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Sắt Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Toàn- 1971

18/04/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Dâu - 1972

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lang Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Dói- 1977

12/03/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Thinh -1982

051206005420  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Trởi Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 7/12  Đinh Văn Liên -1983

25/06/2004  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bây -1987

051204009588  Quảng Ngãi Không

Đinh Nguyễn Vũ Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Be- 1988

28/11/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bít -1990

051206001363  Quảng Ngãi Không

Đinh Lan Tào Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 9/12  Trần Văn Lơ -1979

28/11/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thi Thiêu- 1983

051203002352  Quảng Ngãi Không

Đinh Bá Mỹ Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Sau- 1987

25/05/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị In -1984

051206013785  Quảng Ngãi Không

105 Nông

106 Nông

107 Nông

108 Nông

109 Nông

99 Nông

100 Nông

101 Nông

102 Nông

103 Nông

104 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Đăng Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Le -19

4/8/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Thiếu- 1984

051207016511  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hanh Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Bôn- 1980

02/08/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Điên -1985

051205001416  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Triệt Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Né -Chết

13/07/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đôn- 1982

051202008576  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kiệp Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Quyên- 19

26/03/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Quê- 1979

051206000976  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thuận Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Trua -1983

01/10/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Rin -1985

051205001363  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nhất Thôn Đăk Lan, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Mối - Chết

8/5/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đu - 19

051205001383  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Huế Thôn Đăk Lang, Nông, phụ thuộc 7/12 Con ngoài dã thú

16/05/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Theo -1982

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Tâm Mơ Thôn Đăk Lang, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn So- Chết

19/01/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Hãy -1978

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Dia Thôn Đăk Lang, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Láy 

04/08/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Thiết -1982

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nhật Thôn Đăk Lang, Nông, phụ thuộc 7/12  Đinh Văn Nhách- chết

17/06/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Thật -chết

051207021557  Quảng Ngãi Không

A Hoàng Thôn Đăk Lang, Nông, phụ thuộc 7/12  Đinh Văn So 

20/01/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Y Chuân

051207021557  Quảng Ngãi Không

117 Nông

118 Nông

119 Nông

120 Nông

111 Nông

112 Nông

113 Nông

114 Nông

115 Nông

116 Nông

110 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Chợ Thôn Đăk Lang, Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Mực- 1981

04/06/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đùn -1985

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hôn Đô Xít Thôn Đăk Lang, Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Lửa-1989

20/03/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đen -1991

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Duy Khoang Thôn Đăk Lang, Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Biêu- 1987

08/04/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Bình -1987

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bảy Thôn Đăk Lang, Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Tút

23/07/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Thôi -1986

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Phan Lượng Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Tăng

28/01/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Bầu

051207001629  Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Hoàng Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Bôn

27/01/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn   Đinh Thị Bé

051026004717  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tú Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Khuân

06/01/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đêm

051206006763  Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Tu Vô Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Nút

04/01/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Sơ

051206001065  Quảng Ngãi Không

Nguyễn Tuấn Cường Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Tuấn Hòa

27/09/2006  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Đặng Thị Thạch

051206004018  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bân Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Châm- 19

26/03/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Điên  1981

051204001685  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Huyền Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 7/12 Cha: Đinh Văn Thú- Chết

17/05/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Mẹ: Đinh Thị Liên -1982

051206007655  Quảng Ngãi Tin lành

129 Nông

130 Nông

131 Nông

123 Nông

124 Nông

125 Nông

126 Nông

127 Nông

128 Nông

121 Nông

122 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Lâm Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Tấn Binh- 1975

13/10/2002  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đứa -1984

051204004059  Quảng Ngãi Không

Đinh Trường Quốc Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Khu -1984

13/02/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Um -1988

051206005533  Quảng Ngãi Không

Đinh Ngọc Minh Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Vương- 1989 

14/06/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Siểu -1988

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn lâm Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Khen- 1989 

16/03/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đèo -1989

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tuấn Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Tuôi- 1976

23/04/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Thu -1980

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Duy Nhân Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Nhi- 1991

04/10/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Thưa -1988

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hằng Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Kiếu- 19 

12/02/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Điều -1987

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hoanh Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Chông- 1983 

17/11/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Hân -1982

051207021557  Quảng Ngãi Không

Phạm Quốc Huy Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12  Phạm Minh Hận- 1974 

05/11/2007  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn  Trần Thị Ngọc Trang -1975

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Ti Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Triên- Chết 

27/09/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Mách -1984

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Pà Sa Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 11/12  Đinh Văn Lút- 1988 

05/03/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Si -1985

051207021557  Quảng Ngãi Không

141 Nông

142 Nông

135 Nông

136 Nông

137 Nông

138 Nông

139 Nông

140 Nông

132 Nông

133 Nông

134 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Phương Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Nghĩa- 1973 

09/04/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đáy -1975

051207021557  Quảng Ngãi Không

Cao Văn Kỳ Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12  Đặng Văn Tùng- 1971 

08/03/2007  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn Bùi Thị Phương -1975

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hoàng Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Bôn

27/01/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Bé

051207000380  Quảng Ngãi Không

Bùi Văn Hiếu Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Bùi Văn Lang- 1975 

08/02/2002  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn  Lộc Thị Hoa 

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thoi Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Huỳnh- 1980 

04/10/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Báo -1982

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Viên Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Trôn- 1979 

26/07/2003  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Rót -1979

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Trung Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Lệ- 1979 

24/02/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đông -1981

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hiểu Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Sợ- 1979 

28/09/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Biên -1984

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tâm Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Lệ- 1979 

24/02/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đông -1981

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Hoang Yên Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 7/12  Đinh Văn Tho

23/03/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Trật -1990

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thôi Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Trường- 1974 

05/03/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đẹp -1977

051207021557  Quảng Ngãi Không

153 Nông

147 Nông

148 Nông

149 Nông

150 Nông

151 Nông

152 Nông

143 Nông

144 Nông

145 Nông

146 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Chin Du Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Xuân Thành- 1984 

13/09/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Lớn -1985

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Hồng Uynh Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Tim- 1978

07/10/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Quây

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Ngọc Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Sơn 

3/09/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Bô-1984

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kiệt Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Biên

21/02/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Púp- 1982

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Quyết Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Vân- 1978 

18/07/2002  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Chiết -1971

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Dĩa Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 11/12  Đinh Văn Chất- 1982 

14/04/2004  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Hoàng -1987

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khuya Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 7/12

07/01/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Sô 

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Dai Hiếc Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Thầy- 1985

25/07/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Bích -1986

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Xuân Kiệt Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Tinh- 1983 

17/06/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Sanh -1988

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khảo Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn chung- Chết

23/09/2004  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Hiền 

051207021557  Quảng Ngãi Không

Võ Dương Kha Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12 Võ Văn Nghiệp- 1982 

10/08/2002  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn  Nguyễn Thị Minh Mẫn

051207021557  Quảng Ngãi Không

159 Nông

160 Nông

161 Nông

162 Nông

163 Nông

164 Nông

154 Nông

155 Nông

156 Nông

157 Nông

158 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Thảo Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Tàu- 1986 

09/06/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Hành -1993

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tài Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 9/12

15/06/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Xơn -1975

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Di Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Chênh 

21/12/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Báo -1984

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Xuân Huân Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Thình

30/07/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Lênh 

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Diệu Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Nghim 

14/05/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Lo 

051207021557  Quảng Ngãi Không

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 12/12  Nguyễn Văn Long- 1965 

26/10/2000  xã Sơn Tây, Kinh Đoàn  Dương Thị Hoa -1974

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kê   thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12

1/10/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Chút 1971

51207000379  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Ranh 1973

Đinh Hồ Mến  thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 9/12

1/30/2008  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Hồ Văn Đàm 1951  

5120800778  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Trang 1982

Đinh Văn Triên  thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12

5/2/2004  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Đinh 1977  

51204001721  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Điên 1981

Đinh Lâm Hiệp thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 11/12

6/25/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Nghe 1985 

51206001086  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Nhìn 1987

Đinh Văn Lý   thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12

9/16/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Ná 1978

51205005891  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Vum 1984

171 Nông

172 Nông

173 Nông

174 Nông

175 Nông

165 Nông

166 Nông

167 Nông

168 Nông

169 Nông

170 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Vung  thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 10/12

5/15/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Đào 1969

51205001325  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Trường 1980

Đinh Xuân Giảng thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12

2/21/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Thư 1983  

51205001446  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Gheo 1992

Đinh Văn Tron  thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12

9/10/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Diên 1971

51205001455  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Men 1975

Đinh Văn Diên thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 9/12

4/2/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Thương 1950

51205001382  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Ghim 1959

Đinh Văn Nam  thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 10/12

5/15/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Châm 1975

51205001294  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Lút 1978

Đinh Văn Khiểu      thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12

11/20/2002  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Thương   1979

51202005277  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Nga  1984

Đinh Văn Thuận  thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 10/12

7/20/2003  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn A Hoàng  19….   

 Quảng Ngãi Không Y Tam 19….

Đinh Văn Hiên   thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12

 20/9/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Trai  1972   

51207013789  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Dương 1979

Đinh Văn Huy    thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12

3/20/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Sách 1985  

 Quảng Ngãi Không Đinh Thị Đeo 1985

Đinh Văn Triệu  thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12

7/7/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Bun  1980 

0512070000001  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Hiền 1982

Đinh Văn Giang thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 11/12

2/4/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Rinh 1983 

51207000394  Quảng Ngãi Không Đinh Thị  Chép 1986 

183 Nông

184 Nông

185 Nông

186 Nông

177 Nông

178 Nông

179 Nông

180 Nông

181 Nông

182 Nông

176 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Trọng Kiên Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 12/12

3/10/2001  xã Sơn Tây, kinh Đoàn Trần Văn Tiên 

51201000868  Quảng Ngãi Không Nguyễn Thị Xâm

Đinh Văn Be   Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 12/12

 26/02/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Rum 1969 

51207000378  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Xư 1970 ©

Đinh Văn Bắc Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 9/12

3/18/2002  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Nhăm 1967

51202000896  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Vum 1972

Đinh Văn Chính   Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 11/12

2/28/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Banh 1986 

51206001109  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Hô 1988

Đinh Văn Sơn   Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 9/12

 16/09/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Trên 1983 

51206001089  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Hà 1985

Đinh Văn Thi  Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 12/12

6/5/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Tay 1987 

51206001913  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Thành 1987

Đinh Văn Trai   Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 12/12

1/5/2002  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Reo  1975 

51202007506  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Rế 1978

Đinh Văn Thương Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 10/12

3/23/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Ích 1985

51205009689  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Lép 1986

Đinh Ga Ri  Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 12/12

10/27/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Minh Thảo 1985  

51207014564  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Triều 1983

Đinh Văn Biên   Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 10/12

 29/9/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Trinh  1976 

51207021461  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Xương 19.76

Đinh Xuân Ngọc   Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 10/12

12/6/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Đêm 1984 

51207016346  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Ba  1983

195 Nông

196 Nông

197 Nông

189 Nông

190 Nông

191 Nông

192 Nông

193 Nông

194 Nông

187 Nông

188 Nông



19

Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Trân  Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 9/12

7/9/2002  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Thanh 1980 

51202010193  Quảng Ngãi Không Đinh Thị  Thư 1985

Đinh Văn Sa  Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 12/12

10/27/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Đinh 1981   

51207013361  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Tung 1986

Đinh Ngọc Sướng  Thôn Tà Vây Nông, phụ thuộc 10/12

5/25/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thác Việt 19….

51207012741  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Bông 19...

Đinh Văn Linh    Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 10/12

10/23/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Hỳ 1977 (c)  

51205001399  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Rô 1980

Đinh Du Mông           Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12

5/13/2006  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Chả  1985  

51206001108  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Phúc 1986

Đinh Văn Luân Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12

2/16/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Gùng 1972 

51207012979  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Xách 1973

Đinh Văn Sỏi    Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 10/12

4/9/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Chép 1982 (c) 

51205001398  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Lương  1984

Đinh Văn Sui  Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 7/12

11/12/2002  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Vàng 1982 

51202012639  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Hương (chết)

Đinh Quang Hậu  Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 7/12

2/20/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Trông 1978

 Quảng Ngãi Không Đinh Thị Bô 1981

Đinh Văn Hoan Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12

6/22/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Veo 1986

51207010674  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Hách 1988

Đinh Văn Sẽ     Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc

9/4/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Nhít 1968 

51207022946  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Vim 1965

Nông

205

207 Nông

208 Nông

Nông

206 Nông

201 Nông

202 Nông

203 Nông

204

198 Nông

199 Nông

200 Nông
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Thái    Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 7/12

12/9/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn The 1983     

 Quảng Ngãi Không Đinh Thị Rút (chết) 1985

Đinh Long Liêu   Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc

 10/7/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Trực  1973 

 Quảng Ngãi Không Đinh Thị Xấu  1980

Đinh Hồng Giao  Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12

  8/7/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Ớp 1986

 Quảng Ngãi Không Đinh Thị Viên 1986

Đinh Tuấn Kiệt  Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12

4/20/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Thư (chết)  

 Quảng Ngãi Không Đinh Thị Liên 1985

Đinh Văn Bũi  Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc

3/8/2007  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Trí  1981

 Quảng Ngãi Không Đinh Thị Siêu 1979

Đinh Văn Yên  Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 11/12

  09/03/2004  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Gút © 1969

51204006352  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Binh 1970

Đinh Văn Thắm   Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12

6/6/2005  xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Văn Thơm 1982

51205003655  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Tiêu 1987

209 Nông

210 Nông

211 Nông

212 Nông

213 Nông

214 Nông

215 Nông
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